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	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tự đánh giá
	Thủ trưởng đơn vị
đánh giá
	Lý do thay đổi mức xếp loại
(nếu có)

	
	
	
	
	
	

	I
	 Ban giám hiệu

	1
	Ngô Xuân Trực
	 Phó hiệu trưởng 
	HTTNV
	HTTNV
	

	II
	 Giáo viên
	
	

	1 
	Lê Thị Hương
	GVCN lớp 1A1
	HTTNV
	HTTNV
	

	2 
	Lê Thị Yến 
	GVCN lớp 1A2
	HTTNV
	HTTNV
	

	3 
	Nguyễn Thu Phương
	GVCN lớp 1A3
	HTTNV
	HTTNV
	

	4 
	Lê Thị Hồng
	GVCN lớp 1A4
	HTTNV
	HTTNV
	

	5 
	Nguyễn Thanh Thủy
	GVCN lớp 2A2
	HTNV
	HTNV
	

	6 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	GVCN lớp 3A1
	HTTNV
	HTTNV
	

	7 
	Nguyễn Thị Xuân
	GVCN lớp 3A2
	HTTNV
	HTTNV
	

	8 
	Nguyễn Khánh Hòa
	GVCN lớp 3A3
	HTTNV
	HTTNV
	

	9 
	Nguyễn Thị Hải 
	GVCN lớp 4A1
	HTTNV
	HTTNV
	

	10 
	Trịnh Hồng Cẩm 
	GVCN lớp 4A2
	HTTNV
	HTTNV
	

	11 
	Lê Thị Phương Thúy
	GVCN lớp 5A1
	HTTNV
	HTTNV
	

	12 
	Nguyễn Hồng Nhung
	GVCN lớp 5A2
	HTTNV
	HTTNV
	

	13 
	Lê Thị Thu
	GV tiếng anh 
	HTTNV
	HTTNV
	

	14 
	Nguyễn Thị Thu Vân
	GV thể dục
	HTTNV
	HTTNV
	

	15 
	Lương Thị Trà Giang
	GV âm nhạc 
	HTTNV
	HTTNV
	

	16 
	Đỗ Trọng Xuân
	GV tin học 
	HTTNV
	HTTNV
	

	17 
	Nguyễn Thị Hằng
	TPT
	HTTNV
	HTTNV
	

	18 
	Dương Thị Phương Anh
	GV mỹ thuật 
	HTTNV
	HTTNV
	

	19 
	Nguyễn Thị Phương Anh
	GVCN lớp 1A5
	HTTNV
	HTTNV
	

	20 
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	GVCN lớp 2A1
	HTTNV
	HTTNV
	

	21 
	Nguyễn Thị Thanh Chung 
	GVCN lớp 2A4
	HTNV
	HTNV
	

	22 
	Nguyễn Phương Thủy 
	GVCN lớp 2A5
	HTTNV
	HTTNV
	

	23 
	Lương Thị Ngọc Ánh 
	GVCN lớp 3A5
	HTTNV
	HTTNV
	

	24 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc 
	GVCN lớp 4A3
	HTTNV
	HTTNV
	

	25 
	Nguyễn Thị Hải Vân 
	GVCN lớp 4A4
	HTTNV
	HTTNV
	

	26 
	Nguyễn Trà My
	GVCN lớp 5A3
	HTTNV
	HTTNV
	

	27 
	Nguyễn Ngọc Huyền 
	GVCN lớp 4A4
	HTTNV
	HTTNV
	

	28 
	Đào Minh Khoa
	GV thể dục 
	HTTNV
	HTTNV
	

	29 
	Hoàng Thị Quỳnh Nga 
	GV dự trữ 
	HTNV
	HTNV
	

	30 
	Văn Thúy An 
	GVCN lớp 3A4
	HTTNV
	HTTNV
	

	31 
	Lê Quỳnh Trang 
	GVCN lớp 2A3
	HTTNV
	HTTNV
	

	III
	Nhân viên
	
	 

	1 
	Nguyễn Thị Hiền
	Nhân viên thư viện  
	HTTNV
	HTTNV
	 

	2 
	Phạm Thị Thanh Hoa
	Nhân viên KT
	HTXSNV
	HTXSNV
	

	3 
	Trần Ánh Tuyết
	Nhân viên y tế 
	HTTNV
	HTTNV
	

	4 
	Nguyễn Minh Phương
	Nhân viên BV 
	HTTNV
	HTTNV
	

	5 
	Trương Phúc Tân
	Nhân viên BV 
	HTTNV
	HTTNV
	

	6 
	Uông Việt Dung
	Nhân viên BV 
	HTTNV
	HTTNV
	

	7 
	Hoàng Thị Thúy Linh
	Nhân viên BV 
	HTTNV
	HTTNV
	

	8 
	Vũ Thị Huyền Nga 
	Nhân viên VP
	HTTNV
	HTTNV
	

	 
	Cộng: 40 người
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Long Biên, ngày       tháng      năm 2019

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU





Vũ Thị Huyền Nga
	
	
	
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)




Nguyễn Thị Thúy Vân
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